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CĐT: Anh Huy + Chị Yến 

Số điện thoại:

Email:

Dài Sâu Cao
Nhân 
công

Vật tư Tổng

SÀN GỖ

1
Cung cấp vật tư và nhân 
công lắp đặt sàn gỗ

1.05

Sàn gỗ xương cá Herringbone 
* Kiểu sàn: 90 độ
* Chất liệu gỗ Sồi Engineer 
* Kích thước: 540x90x15

m2 156.70 1,850,000 289,895,000

Lầu 1 7.50 0

Lầu 2 34.98 54.80 0

Lầu 3 47.20 0

Lầu 4 47.20 0

2

Cung cấp vật tư và nhân 
công lắp đặt
nẹp T ,L,V nhôm tiếp 
giáp cửa đi,cửa wc,cầu 
thang.

Nẹp nhôm inox 1 cây = 2,5m Cây 20.00 204,000 4,080,000

3 Len chân tường HDF sơn PU hoàn thiện md 102.00 95,000 9,690,000 KL tạm tính

303,665,000

6. Kết cấu theo tiêu chuẩn chất lượng của SLV VIETNAM.

7. Nghiệm thu 100% số lượng hàng hoá trước khi xuất xưởng.

8. Nghiệm thu - quyết toán theo khối lượng thực 

9. Hiệu lực báo giá: 10 ngày.

10. Kỹ thuật sẽ khắc phục sự cố trong vòng 24 tiếng khi nhận thông tin sự cố)

1. Chi tiết vật tư, tên sản phẩm, số lượng được miêu tả và liệt kệ trong file

2. Giá trên là giá giao hàng và lắp đặt tại công trình.

3. Giá nội thất trên được báo giá theo specs. Giá sẽ được kiểm tra lại khi có shopdrawings chi tiết tất cả các hạng mục.

4. Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.

5. Hoàn thiện Nội Thất : Theo bản vẽ shopdrawings được duyệt.

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ TTNT SLV VIỆT NAM

Hạng mục báo giá: Sàn gỗ

Địa điểm: 10A Phan Ngữ, Q.1

THÀNH TIỀN GHI CHÚ

BẢNG KHÁI TOÁN THI CÔNG

Công trình: Nhà Phố

Tài khoản: 939 7968 66666 - MB Bank - Nguyễn Đình Chiểu

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ:

HS CHỦNG LOẠI ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

STT TÊN HẠNG MỤC

KÍCH THƯỚC


